
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 800  /STP-XD&KTVB 

V/v danh mục văn bản QPPL quy định 

chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 7 

Tuyên Quang, ngày  12  tháng 8 năm 2019 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Điều 28, Điều 29 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Văn bản số 2705/BTP-VĐCXAPL ngày 19/7/2019 của Bộ Tư pháp 

về việc thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, Sở Tư pháp lập Danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Kiến trúc và Luật Giáo dục (sửa 

đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.  

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh thực 

hiện bảo đảm kịp thời trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành để văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh có hiệu lực cùng thời điểm các Luật nêu 

trên có hiệu lực (ngày 01/7/2020) theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo quy định của Luật tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015 thì HĐND tỉnh họp thường kỳ một năm hai 

lần, vì vậy nếu không kịp trình HĐND tỉnh thông qua vào Kỳ họp thứ 9 thì 

HĐND tỉnh phải họp Kỳ thứ 10, hoặc kỳ bất thường trước tháng 6/2020 để thông 

qua, trước khi UBND tỉnh ban hành để thực hiện. 

(Có Danh mục kèm theo) 

Sở Tư pháp xin báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (để trình); 

- Giám đốc STP; 

- Sở GD&ĐT; 

- Sở Xây dựng; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT- XD&KTVB. 
  Loan.02b. 
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Nguyễn Thị Thược 
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Tuyên Quang, ngày  12    tháng 8 năm 2019 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 

(Kèm theo Văn bản số  800  /STP-XD&KTVB ngày 12  /8/2019 của Sở Tư pháp) 

 

TT TÊN LUẬT NỘI DUNG GIAO 
DỰ KIẾN TÊN                               

VĂN BẢN QPPL 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

SOẠN 

THẢO 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN THỰC HIỆN 

GHI CHÚ 
TRÌNH 

UBND TỈNH 

HĐND TỈNH 

THÔNG QUA, 

UBND TỈNH 

BAN HÀNH 

1.  

Luật 

Kiến trúc 

(Có hiệu 

lực thi 

hành từ 

ngày 

01/7/2020

) 

Khoản 4 Điều 14, Khoản 4 

Điều 15 Luật Kiến trúc năm 

2019 quy định: 

“Điều 14. Quy chế quản lý 

kiến trúc  

... 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xây dựng quy chế quản lý kiến 

trúc và trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua trước 

khi ban hành; ... 

Điều 15. Điều chỉnh quy chế 

quản lý kiến trúc  

... 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng 

cấp thông qua việc điều chỉnh 

quy chế quản lý kiến trúc trước 

khi quyết định điều chỉnh; ...”. 

Quyết định của 

UBND tỉnh: Quyết 

định ban hành Quy 

chế quản lý kiến 

trúc.  

Sở Xây 

dựng 

Sở Giao 

thông 

vận tải, 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

từ, các 

cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Tháng 

11/2019 

HĐND tỉnh 

thông qua 

tại Kỳ họp 

thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XVIII 

(Tháng 

12/2019); 

UBND tỉnh 

ban hành 

trước tháng 

6/2020 

Hiện nay, trên địa bàn 

tỉnh chưa ban hành 

Quy chế quản lý kiến 

trúc nên chưa phát 

sinh việc ban hành 

Quyết định điều chỉnh 

quy chế quản lý kiến 

trúc theo khoản 4 

Điều 15 Luật Kiến 

trúc năm 2019. 



TT TÊN LUẬT NỘI DUNG GIAO 
DỰ KIẾN TÊN                               

VĂN BẢN QPPL 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

SOẠN 

THẢO 

CƠ 

QUAN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI GIAN THỰC HIỆN 

GHI CHÚ 
TRÌNH 

UBND TỈNH 

HĐND TỈNH 

THÔNG QUA, 

UBND TỈNH 

BAN HÀNH 

2.  

Luật 

Giáo dục 

(sửa đổi) 

(Có hiệu 

lực thi 

hành từ 

ngày 

01/7/2020

) 

Điểm b, điểm c Khoản 6 Điều 

99 Luật giáo dục (sửa đổi) năm 

2019 quy định: 

“b) Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định khung học phí 

hoặc mức học phí cụ thể, các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục của nhà 

trường đối với cơ sở giáo dục 

công lập theo thẩm quyền quản 

lý nhà nước về giáo dục trên cơ 

sở đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định cơ chế thu và sử dụng 

mức thu dịch vụ tuyển sinh các 

cấp học do địa phương quản lý 

sau khi được Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh thông qua”. 

1. Nghị quyết của 

HĐND tỉnh: Nghị 

quyết quy định 

khung học phí/ hoặc 

mức học phí cụ thể; 

các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục 

của nhà trường đối 

với cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố 

Tháng 

11/2019 

HĐND tỉnh 

thông qua 

tại Kỳ họp 

thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XVIII 

(Tháng 

12/2019) 

 

Để thay thế Nghị 

quyết số 

01/2016/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2016 của 

HĐND tỉnh Quy định 

mức thu học phí đối 

với các cơ sở giáo 

dục công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc 

dân trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang từ năm 

học 2016 - 2017 đến 

năm học 2020 - 2021 

2. Quyết định của 

UBND tỉnh: Quyết 

định Quy định cơ 

chế thu và sử dụng 

mức thu dịch vụ 

tuyển sinh các cấp 

học trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Tháng 

11/2019 

HĐND tỉnh 

thông qua 

tại Kỳ họp 

thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XVIII 

(Tháng 

12/2019); 

UBND tỉnh 

ban hành 

trước tháng 

6/2020 
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